
STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ Q/H LOẠI HÌNH

NÔNG 
NGHIỆP/ 

CÔNG 
THƯƠNG

1
HỘ KINH DOANH CHÂU HẢI MY 

(CỬA HÀNG CƯỜNG TRINH)
57 Bãi Sậy, phường 1 6 Bán lẻ heo sữa làm sẵn NN

2
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH G 

KITCHEN 16 - CÔNG TY TNHH 
GREENIFIQUE

22A-22A Hoàng Ngọc 
Phách, phường Phú Thọ 

Hòa
Tân Phú

Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn thuộc quản 
lý của bộ công thương

CT

3
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH G 

KITCHEN 11 - CÔNG TY TNHH 
GREENIFIQUE

229A-229B Tân Hòa Đông, 
phường 14

6
Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn thuộc quản 
lý của bộ công thương

CT

4
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH G 

KITCHEN 05 - CÔNG TY TNHH 
GREENIFIQUE

33 Độc Lập, phường Tân 
Thành

Tân Phú
Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn thuộc quản 
lý của bộ công thương

CT

5
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH G 

KITCHEN 01 - CÔNG TY TNHH 
GREENIFIQUE

357 Nguyễn Văn Luông, 
phường 12

6
Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn thuộc quản 
lý của bộ công thương

CT

6

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
BÁCH HÓA SÀI GÒN CO.OP - 

CHEER MOONLIGHT 
BOULEVARD

Số 0.58 thuộc chung cư cao 
tầng và trung tâm thương 

mại dịch vụ - văn phòng tại 
510 Kinh Dương Vương

Tân Bình
Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn
CT

7

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
BÁCH HÓA SÀI GÒN CO.OP - 
CHEER MOONLIGHT PARK 

VIEW

Số nhà 0.19 block a-b, lô 
TM23 trệt (tầng 1) Cao ốc 

An Lạc, đường số 7
Tân Bình

Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn

CT

8
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

MINH NGUYỆT

B5-19 Chợ Đầu Mối Nông 
Sản Thủ Đức, số 141 đường 

Quốc lộ 1A

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh rau NN

9
HỘ KINH DOANH CAO ĐỨC 

NGÂN

D7-1, D7-2 Chợ Đầu Mối 
Nông Sản Thủ Đức, số 141 

đường Quốc lộ 1A

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh Trái cây NN

10 HỘ KINH DOANH NGÂN TRANG
A6-7, E6-9 Chợ Đầu Mối 

Nông Sản Thủ Đức, số 141 
đường Quốc lộ 1A

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh Trái cây NN

11
HỘ KINH DOANH LÊ THANH 

TÙNG
B2-063 Chợ đầu mối nông 
sản thực phẩm Bình Điền

Thành phố 
Thủ Đức

Mua bán rau, củ, quả NN

12
HỘ KINH DOANH CHUNG THỊ 

MỸ DUYÊN

C5-02 Chợ Đầu Mối Nông 
Sản Thủ Đức, số 141 đường 

Quốc lộ 1A

Thành phố 
Thủ Đức

Bán trái cây NN

13 HỘ KINH DOANH MINH THƯ

D6-28, D6-30 Chợ Đầu 
Mối Nông Sản Thủ Đức, số 
141 đường Quốc lộ 1A, khu 

phố 5

Thành phố 
Thủ Đức

Bán trái cây NN

DANH SÁCH HỒ SƠ BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO ATVSTP



STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ Q/H LOẠI HÌNH

NÔNG 
NGHIỆP/ 

CÔNG 
THƯƠNG

14
HỘ KINH DOANH PHÙNG THỊ 

SINH

D7-28, D7-30 Chợ Đầu 
Mối Nông Sản Thủ Đức, số 
141 đường Quốc lộ 1A, khu 

phố 5

Thành phố 
Thủ Đức

Bán trái cây NN

15
HỘ KINH DOANH CAO THỊ 

PHIẾN

E3-19 Chợ Đầu Mối Nông 
Sản Thủ Đức, số 141 đường 

Quốc lộ 1A

Thành phố 
Thủ Đức

Bán trái cây NN

16
HỘ KINH DOANH PHAN THỊ 

BẠCH VÂN

Sạp B8-28, A2-34 Chợ Đầu 
Mối Nông Sản Thủ Đức, số 

141 đường Quốc lộ 1A

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh rau củ quả NN

17
HỘ KINH DOANH LÊ THỊ TUYẾT 

HỒNG

A1-23, A1-24, A1-25 Chợ 
Đầu Mối Nông Sản Thủ 

Đức, số 141 đường Quốc lộ 
1A

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh rau củ quả NN

18
HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 

THANH

B3-1, B4-1, B4-2 Chợ Đầu 
Mối Nông Sản Thủ Đức, số 

141 đường Quốc lộ 1A

Thành phố 
Thủ Đức

Bán trái cây NN

19
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

TRÚC VY

B5-21, B6-21 Chợ Đầu Mối 
Nông Sản Thủ Đức, số 141 

đường Quốc lộ 1A

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh rau củ quả NN

20
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

MINH THUẬN

B6-19, B3-13, B3-11, B3-
12 Chợ Đầu Mối Nông Sản 

Thủ Đức, số 141 đường 
Quốc lộ 1A

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh rau củ quả NN

21 HỘ KINH DOANH HOÀNG YẾN
B3-14 Chợ Đầu Mối Nông 

Sản Thủ Đức, số 141 đường 
Quốc lộ 1A

Thành phố 
Thủ Đức

Bán trái cây NN

22
HỘ KINH DOANH HUỲNH BÉ 

HAI

A6-4, A6-5, A6-6, D4-1, 
D4-2 Chợ Đầu Mối Nông 

Sản Thủ Đức, số 141 đường 
Quốc lộ 1A

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh Trái cây NN

23 HỘ KINH DOANH HẠNH HUỆ
C1-32 Chợ Đầu Mối Nông 

Sản Thủ Đức, số 141 đường 
Quốc lộ 1A

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh rau củ quả NN

24
HỘ KINH DOANH LƯU CHÍ 

CƯỜNG

D5-21, D6-18 Chợ Đầu 
Mối Nông Sản Thủ Đức, số 

141 đường Quốc lộ 1A

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh Trái cây NN

25
HỘ KINH DOANH 'NGUYỄN THỊ 

THANH THẢO

E3-23, E3-24, E4-23, E4-24 
Chợ Đầu Mối Nông Sản 
Thủ Đức, số 141 đường 

Quốc lộ 1A

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh Trái cây NN

26
HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ 

CẢNH

M1-10 Chợ Đầu Mối Nông 
Sản Thủ Đức, số 141 đường 

Quốc lộ 1A

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh rau củ quả NN

27 HỘ KINH DOANH MÃ XUÂN LỢI
B10-34 Chợ Đầu Mối Nông 
Sản Thủ Đức, số 141 đường 

Quốc lộ 1A

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh rau NN



STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ Q/H LOẠI HÌNH

NÔNG 
NGHIỆP/ 

CÔNG 
THƯƠNG

28 HỘ KINH DOANH I2-4
I2-4 Chợ Đầu Mối Nông 

Sản Thủ Đức, số 141 đường 
Quốc lộ 1A

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh rau củ quả NN

29 HỘ KINH DOANH TIẾN BÉ BA
C6-41 Chợ Đầu Mối Nông 

Sản Thủ Đức, số 141 đường 
Quốc lộ 1A

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh Rau, Củ, 
Quả

NN

30 HỘ KINH DOANH BÉ TƯ
F1-3, J2-8 Chợ Đầu Mối 

Nông Sản Thủ Đức, số 141 
đường Quốc lộ 1A

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh Rau, Củ, 
Quả

NN

31 HỘ KINH DOANH LÊ TẤN QUÍ
E2-11, E2-10 Chợ Đầu Mối 
Nông Sản Thủ Đức, số 141 

đường Quốc lộ 1A

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh Trái cây NN

32
HỘ KINH DOANH HỒ VĂN 

DŨNG

N2-10 Chợ Đầu Mối Nông 
Sản Thủ Đức, số 141 đường 

Quốc lộ 1A

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh Rau, Củ, 
Quả

NN

33 HỘ KINH DOANH QUỐC TUẤN
1077/6 Tỉnh lộ 43, khu phố 

2, phường Bình Chiểu, 
thành phố Thủ Đức

Thành phố 
Thủ Đức

Mua bán rau muống bào NN

34
HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 

BÌNH
5A Đường số 8, khu phố 1, 

phường Linh Xuân
Thủ Đức Sản xuất bánh mì CT

35 HỘ KINH DOANH ABC BAKERY
189 Võ Văn Ngân, khu phố 

4, phường Linh Chiểu
Thủ Đức Sản xuất và bán bánh CT

36
HỘ KINH DOANH PHẠM ĐÌNH 

CÔNG
Sạp 67F, Chợ Hòa Bình - 

Phường 5, Quận 5
5 Bán cua xay NN

37
HỘ KINH DOANH THỊT HEO 

SẠCH NAM THƯ
113/69 Lê Đức Thọ, 

Phường 17, quận Gò Vấp
Gò Vấp Bán lẻ thịt heo NN

38 CO.OPSMILE 49 ĐƯỜNG SỐ 7
49 đường số 7, phường 3, 

quận Gò Vấp
Gò Vấp

Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn

CT

39 MINH VỸ
71 Xóm Chiếu, phường 18, 

quận 4
4

Sản xuất bánh mì bằng 
lò điện

40
CƠ SỞ SẢN XUẤT BÁNH MÌ SỐ 

44
44 Tôn Thất Thuyết, 

phường 3, quận 4
4 Sản xuất bánh mì

41
HỘ KINH DOANH SẢN XUẤT 

BÁNH KẸO CANDY HẢO NGỌT
7 đường số 5, phường 17, 

quận Gò Vấp
Gò Vấp

Sản xuất và bán các loại 
bánh từ tinh bột

42 HỘ KINH DOANH PHÚC HẬU
số 1100/5A Tỉnh lộ 43, khu 
phố 1, phường Bình Chiểu,

Thủ Đức CT

43
HỘ KINH DOANH LÒ BÁNH MÌ 

THANH HIỀN
223 Phan Văn Khỏe 6 Sản xuất, bán: bánh mì CT

44
HỘ KINH DOANH BÁNH SINH 

NHẬT TUẤN TÙ (TUAN TU 
BAKERY)

455 An Dương Vương 6
Sản xuất, bán: bánh các 

loại
CT

45 HỘ KINH DOANH CHƯƠNG

Sạp T25, T35 và P16 Chợ 
đầu mối nông sản thực 

phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 
4, Xã Xuân Thới Đông, 

Huyện Hóc Môn

Hóc Môn Bán thịt heo NN



STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ Q/H LOẠI HÌNH

NÔNG 
NGHIỆP/ 

CÔNG 
THƯƠNG

46
HỘ KINH DOANH CÔ THỢ 

SÔCÔLA
Số 41, Nguyễn Cừ, Phường 

Thảo Điền
Thành phố 
Thủ Đức

Sản xuất ca cao, sôcôla, 
bánh kẹo

CT

47
HỘ KINH DOANH CAO CAO BẾN 

TRE

55/2A Huỳnh Tấn Phát, 
Khu phố 6, Thị Trấn Nhà 

Bè

Huyện Nhà 
Bè

Chế biến: bánh dừa 
nướng, kẹo dừa, mứt 

dừa, bột piding dừa, bột 
puding sô cô la

CT










